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	UBND HUYỆN KỲ ANH
PHÒNG TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
CÁC VĂN BẢN QPPL MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2024

NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định 144/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ngày ban hành: 01/11/2024
[bookmark: _Hlk175776775]Ngày có hiệu lực: 16/12/2024
[bookmark: _Hlk178603718]2. Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành:  09/11/2024
Ngày có hiệu lực:  25/12/2024
[bookmark: _Hlk183939405]3. Nghị định 128/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP  ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoat động xúc tiến thương mại
Ngày ban hành:  10/10/2024
Ngày có hiệu lực:  01/12/2024
4. Nghị định 122/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới
Ngày ban hành:  04/10/2024
Ngày có hiệu lực:  01/12/2024
5. Nghị định 127/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc
Ngày ban hành:  10/10/2024
Ngày có hiệu lực:  01/12/2024
6.  Nghị định 132/2024/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Ngày ban hành:  15/10/2024
Ngày có hiệu lực:  05/12/2024
[bookmark: _Hlk183940882]7. Nghị định 136/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Ngày ban hành:  23/10/2024
Ngày có hiệu lực:  10/12/2024
8. Nghị định 139/2024/NĐ-CP quy định thể thức bay chặn, bay kèm, bay ép tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay
Ngày ban hành:  08/11/2024
Ngày có hiệu lực:  09/12/2024
9. Nghị định 141/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), trong đó có 3 biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
Ngày ban hành:  28/10/2024
Ngày có hiệu lực:  15/12/2024
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk181178270]1. Quyết định 3562/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BYT ngày 29/10/2024 của Bộ Y tế
Ngày ban hành:  26/11/2024
Ngày có hiệu lực: 26/11/2024
2. Quyết định 3555/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Ngày ban hành:  25/11/2024
Ngày có hiệu lực: 15/12/2024
3. Quyết định 2777/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ban hành Kế hoạch ứng phó không lưu hàng không dân dụng Việt Nam
Ngày ban hành: 12/11/2024
Ngày có hiệu lực: 26/12/2024
THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk178607039]1. Thông tư 78/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Ngày ban hành: 08/11/2024
Ngày có hiệu lực:12/12/2024
[bookmark: _Hlk181179477]2. Thông tư 11/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Ngày ban hành: 31/10/2024
Ngày có hiệu lực: 15/12/2024
3. Thông tư 14/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày ban hành: 31/10/2024
Ngày có hiệu lực: 15/12/2024
4. Thông tư 28/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc thiết yếu và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thuốc được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê khai giá
Ngày ban hành:  01/11/2024
Ngày có hiệu lực:  15/12/2024
5. Thông tư 74/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ngày ban hành:  31/10/2024
Ngày có hiệu lực:  15/12/2024
[bookmark: _Hlk183953366]6. Thông tư 14/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo
Ngày ban hành:  31/10/2024
Ngày có hiệu lực: 16/12/2024
7.  Thông tư 75/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
Ngày ban hành:  31/10/2024
Ngày có hiệu lực: 16/12/2024
[bookmark: _Hlk183953522]8. Thông tư 30/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện
Ngày ban hành: 04/11/2024
Ngày có hiệu lực:  19/12/2024
9. Thông tư 93/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
Ngày ban hành: 08/11/2024
Ngày có hiệu lực:  22/12/2024
[bookmark: _Hlk178608420]10.  Thông tư 31/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 
Ngày ban hành:  07/11/2024
Ngày có hiệu lực: 23/12/2024
11. Thông tư 24/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2014/TT-BCT ngày 04/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:  08/11/2024
Ngày có hiệu lực: 25/12/2024
12. Thông tư 10/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị 
Ngày ban hành:     06/11/2024
Ngày có hiệu lực:  25/12/2024
13. Thông tư 95/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành:    11/11/2024
Ngày có hiệu lực: 25/12/2024
[bookmark: _Hlk183954978]14. Thông tư 76/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Ngày ban hành:  06/11/2024
Ngày có hiệu lực: 25/12/2024
15. Thông tư 94/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành:  11/11/2024
Ngày có hiệu lực: 26/12/2024
16. Thông tư 12/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung 10 Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
Ngày ban hành:  14/11/2024
Ngày có hiệu lực: 29/12/2024
17. Thông tư 80/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ tài chính đối với Đoàn kinh tế - quốc phòng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng
Ngày ban hành:  11/11/2024
Ngày có hiệu lực: 30/12/2024
[bookmark: _Hlk183953771]18. Thông tư 26/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập khung giá bán buôn điện
Ngày ban hành:  15/11/2024
Ngày có hiệu lực: 30/12/2024       
19. Thông tư 79/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành:  11/11/2024
Ngày có hiệu lực: 30/12/2024                            
20. Thông tư 34/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
Ngày ban hành:  15/11/2024
Ngày có hiệu lực: 31/12/2024
21. Thông tư 25/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành:  15/11/2024
Ngày có hiệu lực: 31/12/2024
[bookmark: _Hlk183941453]22. Thông tư 20/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy.
Ngày ban hành:  03/16/2024
Ngày có hiệu lực: 05/12/2024
23. Thông tư 14/2024/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Ngày ban hành:  29/05/2024
Ngày có hiệu lực: 01/12/2024
[bookmark: _Hlk183954044]24. Thông tư 19/2024/TT-BGTVT sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô
Ngày ban hành:  03/06/2024
Ngày có hiệu lực: 05/12/2024
25. Thông tư 22/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển
Ngày ban hành:  10/06/2024
Ngày có hiệu lực: 01/12/2024
26. Thông tư 07/2024/TT-BTNMT  quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất
Ngày ban hành:  28/06/2024
Ngày có hiệu lực: 30/12/2024
[bookmark: _Hlk183954177]27.  Thông tư 07/2024/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giám định, thông tin, truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước
Ngày ban hành:  01/10/2024
Ngày có hiệu lực: 12/12/2024
28. Thông tư 72/2024/TT-BTC hướng dẫn kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Theo đó quy định rõ mức chi thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Ngày ban hành:  09/10/2024
Ngày có hiệu lực: 01/12/2024
29. Thông tư 08/2024/TT-BVHTTDL quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Ngày ban hành:  18/10/2024
Ngày có hiệu lực: 10/12/2024
30. Thông tư 03/2024/TT-VKSTC quy định về quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân
Ngày ban hành:  23/10/2024
Ngày có hiệu lực: 10/12/2024
31. Thông tư 12/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Ngày ban hành:  24/10/2024
Ngày có hiệu lực: 12/12/2024
[bookmark: _Hlk183954401]32. Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành:  25/10/2024
Ngày có hiệu lực: 10/12/2024
33. Thông tư 49/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
Ngày ban hành:  25/10/2024
Ngày có hiệu lực: 10/12/2024
34. Thông tư 24/2024/TT-BYT sửa đổi Thông tư 16/2020/TT-BYT về tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền
Ngày ban hành:  29/10/2024
Ngày có hiệu lực: 14/12/2024
35. Thông tư 25/2024/TT-BYT bãi bỏ một phần và toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành:  30/10/2024
Ngày có hiệu lực: 15/12/2024
[bookmark: _Hlk183954644]36. Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học
Ngày ban hành:  30/10/2024
Ngày có hiệu lực: 15/12/2024
37. Thông tư 26/2024/TT-BYT quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:  31/10/2024
Ngày có hiệu lực: 15/12/2024
[bookmark: _Hlk183954761]38. Thông tư 55/2024/TT-BCA sửa đổi 04 Thông tư về phòng cháy chữa cháy, trong đó sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy
Ngày ban hành:  31/10/2024
Ngày có hiệu lực: 16/12/2024
[bookmark: _Hlk183954828]39. Thông tư 10/2024/TT-BXD quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:  01/11/2024
Ngày có hiệu lực: 16/12/2024
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